
BỔ SUNG DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày        tháng  01  năm 2026 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Tên công ty/Tổ chức đơn vị
Mã số doanh

nghiệp/mã chi
nhánh

Địa chỉ/Số điện thoại Ghi chú

1 Xi măng, gạch ốp lát Công ty TNHH Một thành viên Tiến Thành Lai Châu 6200065100 Tổ 15, Phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu;
GĐ: Bùi Duy Tiên; ĐT: 0983511547

2 Xi măng, gạch ốp lát Công ty TNHH thương mại Châu Tuấn 6200000262 Tổ 2, phường Tân Phong, tỉnh Lai
Châu; GĐ Nguyễn Quốc Tuấn

3 Xi măng, gạch ốp lát Công ty TNHH MTV Anh Tuấn Than Uyên 6200090643 Khu 7B, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu; GĐ:
Vũ Văn Phòng; ĐT: 0968002955

4 Xi măng, gạch ốp lát HTX Cường Hằng 6200118803 Bản Mạ, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu; ĐT:
094422799

5 Gạch xây dựng Công ty TNHH một thành viên Thuận Khánh 6200065277
Thôn Tây Sơn, xã Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu; GĐ: Vũ Đình Thuận; ĐT:
0344970979

6 Xi măng; Gạch xây dựng, đá,
cát xây dựng, gạch ốp lát HTX Tâm Xuân 6200109252

Bản Ngã Ba, xã Mường Kim, tỉnh
Lai Châu; GĐ: Nguyễn Đắc Xuân -

SĐT: 0965.837.579

7 Gạch xây không nung Công ty TNHH MTV Phượng Vỹ 6200082603
Tổ 5, phường Tân Phong, tỉnh Lai

Châu; GĐ: Phạm Thị Hòa; ĐT:
0966851313

8 Đá ốp lát Công ty TNHH MTV Trường Quang Lai Châu 6200098032
Tổ 1, phường Đoàn Kết, tỉnh Lai
Châu; GĐ: Trần Thị Bích Hồng;

ĐT: 0941396696

9 Cát, đá, sỏi, gạch xây dựng Công ty TNHH MTV Minh Phúc LC 62000123433
Thôn Tây Nguyên, xã Phong Thổ,
Tỉnh Lai Châu; GĐ: Vũ Văn Đức

Đt: 0868876468

10 Cát, đá, sỏi, gạch xây dựng Công ty TNHH MTV TM&XD Sơn Thoa 6200088940
Bản Cang, xã Khổng Lào, tỉnh Lai

Châu; GĐ: Nguyễn Văn Sơn
ĐT: 0974414999

11 Đá, cát xây dựng Doanh nghiệp tư nhân Việt Anh 6200045626
Tổ 2, phường Đoàn Kết, tỉnh Lai
Châu; GĐ: Võ Quyết Thắng; ĐT:

0858923666
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12 Đá, cát xây dựng Hợp tác xã Xuân Cường 6200085241
Bản Noong Om, xã Pu Sam Cáp,
tỉnh Lai Châu; GĐ: Dương Văn

Xuân; ĐT: 0862393862

13 Đá xây dựng Công ty TNHH MTV Đức Trọng LC 620087626
Tổ 9, phường Tân Phong, tỉnh Lai
Châu; GĐ: Nguyễn Đức Cường

ĐT: 0976561611

14 Gạch ốp lát, tôn Công ty TNHH MTV Tôn thép vật liệu xây dựng
Lượng Duyên 6200120520 Tổ dân phố 3, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
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